
             SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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 DANH SÁCH HỌC SINH XIN CHUYỂN ĐỔI MÔN HỌC LỰA CHỌN  

NĂM HỌC 2024-2025 

TT Họ và tên Lớp Tổ hợp môn đang học Tổ hợp môn xin chuyển đổi 
Môn cần  

chuyển đổi 
Điện thoại HS Ghi chú 

1 Nguyễn Thuỵ Khuê 10A2 
LC: Lý, Hoá, Sinh, Tin 

CĐ: Lý, Hoá,Tin 

LC: Lý, Hoá, GDKtpl, CNSi 

CĐ: Toán, Lý, Hoá 
GDKtpl, CNSinh 0934866769 A7 

2 Đào Quốc Đạt 10A3 
LC: Lý, Hoá, GDktpl, CNli 

CĐ:Toán, Lý, Hoá 

LC: Hoá, Sinh, Tin, CNsi 

CĐ: Toán, Hoá, Sinh 
Sinh, Tin, CNsi 0559077925 B1 

3 Nguyễn Hà My 10B1 
LC: Hoá, Sinh, Tin, CNsi 

CĐ: Toán, Hoá, Sinh 

LC: Địa, GDKtpl, Sinh, CNsi 

CĐ: Văn, Sử, Địa 
Địa, GDktpl 0934890007 C1 

4 Võ Nam Quốc Thắng 10B1 
LC: Hoá, Sinh, Tin, CNsi 

CĐ: Toán, Hoá, Sinh 

LC: Lý, Hoá, Sinh, Tin 

CĐ: Lý, Hoá, Tin 
Vật lý 0985441108 A1 

5 Trần Thanh Tuyền 10B1 
LC: Hoá, Sinh, Tin, CNsi 

CĐ: Toán, Hoá, Sinh 

LC: Lý, Hoá, Sinh, Tin 

CĐ: Lý, Hoá, Tin 
Vật Lý 0389583008 A1 

6 Nguyễn Hoàng Thao 10A6 
LC: Lý, Hoá,GDktpl, CNli 

CĐ: Toán, Lý, Hoá 

LC: Hoá, Sinh, Tin, CNsi 

CĐ: Toán, Hoá, Sinh 
Sinh, Tin, CNsi 00934488677 

 

B1 

7 Nguyễn Phạm Bảo Trân 10A7 
LC: Lý, Hoá,GDktpl, CNli 

CĐ: Toán, Lý, Hoá 

LC: Hoá, Sinh, Tin, CNsi 

CĐ: Toán, Hoá, Sinh 
Sinh, Tin, CNsi 0971171768 

 

B1 

8 Nguyễn Võ Bảo Trân 10C3 
LC: Địa, Lý,Tin,GDktpl 

CĐ: Văn, Lý, Địa 

LC: Lý, Hoá, GDktpl, CNlí 

CĐ: Toán, Lý, Hoá 
Hoá, CNlí 0971171768 A2 

9 Đặng Quang Minh Thuận 10C1 
LC: Địa,GDktpl, Sinh, CNsi 

CĐ: Văn, Sử, Địa 

LC: Lý, Hoá,GDktpl, CNsi 

CĐ: Toán, Lý, Hoá 
Lý, Hoá 0931568249 A6 

10 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 10A4 
LC: Lý, Hoá, GDktpl, CNli 

CĐ:Toán, Lý, Hoá 

LC: Lý, Hoá,GDktpl, CNsi 

CĐ: Toán, Lý, Hoá 
CNsi 0774545467 A7 

11 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 10A7 
LC: Lý, Hoá,GDktpl, CNsi 

CĐ: Toán, Lý, Hoá 

LC: Lý, Hoá, Sinh, Tin 

CĐ: Lý, Hoá, Tin 
Sinh, Tin 0338623544 A2 

Danh sách này có 11 học sinh.   Quy Nhơn, ngày 03 tháng 6 năm 2024 
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